
Diện tích 

xây 

dựng

 Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

 Diện 

tích sử 

dụng 

nhà 

 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

TỔNG CỘNG 1,786.2 349.0 804.0 804.0 1,579,000,000.0 672,276,500.0

I
Trụ sở phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội huyện Đồng Văn (cũ))
943.3 119.0 119.0 119.0           235,000,000                               -     

1 Đất (Giá trì Quyền sử dụng đất) 943.3                             -     

2 Nhà trụ sở làm việc 119 119 119 IV 1 1997 1997           235,000,000                               -     

II
Trụ sở UB MTTQ và các đoàn thể huyện 

Đồng Văn (cũ))
842.9 230.0 685.0 685.0        1,344,000,000              672,276,500   

1 Đất (Giá trì Quyền sử dụng đất) 842.9                             -     

2 Nhà trụ sở làm việc 230 685 685 III 3 2012 2012        1,344,000,000              672,276,500   

 Ghi chú 
Đất

 Nhà 

DANH MỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG VĂN

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày        /5/2026 của UBND xã Đồng Văn)

Số TT Tên cơ sở nhà, đất

Nhà, đất (m
2
)

Cấp 

nhà

Số 

tầng

Năm 

xây 

dựng

Năm 

sử 

dụng

 Giá trị tài sản trên đất theo sổ sách kế 

toán đến ngày 31/12/2025 (đồng) 
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